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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 
Bản án số: 18/2017/HSST 

Ngày: 22/9/2017 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

      Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Loan 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Lương và ông Đặng Văn Hoàn 

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đỗ Thị Kiều Oanh  - Cán bộ Toà 

án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà: 
Ông Trần Minh Ngà - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22/9/2017, tại trụ sở toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên 

tòa hình sự xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 17/2017/HSST, 

ngày 01/9/2017, đối với bị cáo: 

Phạm L; Sinh ngày: 20/10/1980 tại huyện T, tỉnh Quảng Bình; Nơi 

ĐKNKTT và chổ ở hiện nay: Thôn 2 T2, xã T3, huyện T, tỉnh Quảng Bình ; 

Nghề nghiệp : Làm ruộng ; Trình độ học vấn : Lớp 7/12; Quốc tịch : Việt Nam; 

Dân tôc̣ : Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông: Phạm T4 (chết); con bà: 

Cao Thị M, sinh năm: 1958 Hiện trú tại Thôn 2 T2, xã T3, huyện T, tỉnh Quảng 

Bình; Vợ: Cao Thị L1, sinh năm: 1987; Nghề nghiệp: Đánh cá; Con: Phạm 

Mạnh H, sinh năm: 2008; Gia đình có 8  người; bị cáo là con đầu. 

Qúa trình bản thân: Còn nhỏ ở với gia đình, học hết lớp 7/12 bỏ học ở nhà. 

Năm 2003 đi lao động ở nước M1, đến năm 2006 về nước ở nhà phụ giúp gia 

đình cho đến ngày phạm tội. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/4/2017. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình. Có cáo theo lệnh trích xuất có mặt tại 

phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: bà Hoàng Thị P (vợ của anh Lê Văn 

L2) Trú tại: Thôn 2, T2, xã T3, huyện Tuyên Hóa. Có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: bà Cao Thị M (mẹ đẻ của bị cáo 

Phạm L) Trú tại: Thôn 2, T2, xã T3, huyện Tuyên Hóa. Có mặt. 

 

 

NHÂN THẤY: 
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Bị cáo Phạm L bị viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Quảng Bình khởi tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 27/4/2017, Phạm L trú tại Thôn 2 T2, xã T3, 

huyện T, tỉnh Quảng Bình đang ở nhà thì nghe vợ là Cao Thị L1 nói Lê Văn L2 

đập con là Phạm Mạnh H2 (sinh năm 2008), Phạm L chạy ra xem rồi ngồi trước 

hiên nhà. Một lúc sau Lê Văn L2 từ nhà mình đi qua nhà Phạm L đứng ở sân và 

nói “Tau nói ri L nì” Phạm L cắt lời nói “Anh là người lớn anh đừng làm như 

rứa”, Lê Văn L2 dùng tay đánh vào mặt Phạm L nhưng không trúng, Phạm L 

quay về bên phải và lấy tấm ván bằng gỗ có kích thước dài 116cm, rộng 20cm, 

dày 02cm đánh mạnh vào vùng sườn, bụng của Lê Văn L2 rồi thả tấm ván 

xuống  đất. Anh Lê Văn L2 bị đánh không nói gì rồi đi về nhà nằm sau đó được 

gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi. Phạm L đến cơ quan điều 

tra Công an huyện Tuyên Hóa đầu thú. 

Tại bản kết luận gia định pháp y về tử thi số 74/TT ngày 19/5/2017 của 

Trung tâm giám định y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

 1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

 Đại thể: Lưng trái ngang cột sống D10 có vết bầm tụ máu nằm ngang kích 

thước 12 x 1,1cm; Gãy cung sau xương sườn XI bên trái; Lách có hai đường vỡ 

kích thước 8 x 3,3cm và 3,2 x 1cm; Ổ bụng có 3500ml máu cục và máu không 

đông. 

 Vi thể: Kết luận: Vỡ lách 

 2. Nguyên nhân chết: 

 - Suy tuần hoàn cấp do vỡ lách 

 - Thời gian chết dưới 12 giờ 

 - Cơ chế hình thành vết thương do tác động của vật tày với lực tác động 

mạnh. 

Về vật chứng vụ án: Qúa trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ vật 

chứng: 01 tấm ván dài 116cm, rộng 20cm, dày 02cm, tấm ván đã cũ, bề mặt có 

nhiều rạn nứt. 

Về dân sự: Chị Hoàng Thị P, đại diện hợp pháp gia đình người bị hại Lê 

Văn L2 kê khai, chi phí mai táng, yêu cầu bồi thường 30.000.000đ và nuôi hai 

con đến 18 tuổi. Bà Cao Thị M (Mẹ đẻ của bị cáo Phạm L) đã bồi thường 

30.000.000đ và tự nguyện bồi thường thêm 100.000.000đ. 

 Tại cáo trạng số: 259/VKS-P2 ngày 29/8/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Bình truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình để xét 

xử Phạm L về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình 

sự. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 

93, các điểm b, o, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự, để xử 

phạt bị cáo Phạm L mức án từ 5 đến 6 năm tù. 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 
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XÉT THẤY: 

 Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Phạm L đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, gia đình 

người bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, trên cơ sở xác định được: 

 Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/4/2017, tại nhà của Phạm L ở thôn 2 T2, 

xã T3, huyện T, tỉnh Quảng Bình, đang ở nhà thì nghe vợ là Cao Thị L1 nói Lê 

Văn L2 đập con là Phạm Mạnh H2 (sinh năm 2008), Phạm L chạy ra xem rồi 

ngồi trước hiên nhà. Một lúc sau Lê Văn L2 từ nhà mình đi qua nhà Phạm L 

đứng ở sân và nói “Tau nói ri L nì” Phạm L cắt lời nói “Anh là người lớn anh 

đừng làm như rứa”, Lê Văn L2 dùng tay đánh vào mặt Phạm L nhưng không 

trúng, Phạm L quay về bên phải và lấy tấm ván bằng gỗ có kích thước dài 

116cm, rộng 20cm, dày 02cm đánh mạnh vào vùng sườn, bụng của Lê Văn L2 

rồi thả tấm ván xuống  đất. Anh L2 bị đánh không nói gì về nhà nằm, sau đó 

được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi. Phạm L đã đến cơ 

quan công an tự thú. Như vậy, có cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo 

Phạm L đã cấu thành tội “Giết người” được quy định tại khoản 2 Điều 93 

BLHS, đúng với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy 

tố là có căn cứ đúng người đúng tội. 

Xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo cũng như hậu quả xảy 

ra, Hội đồng xét xử thấy rằng: Lê Văn L2 sau khi đánh con của Phạm L đã đến 

nhà Phạm L để nói chuyện, nhưng khi gặp nhau Lê Văn L2 và Phạm L đã cãi 

nhau phát sinh mâu thuẫn, Lê Văn L2 dùng tay tát Phạm L, Phạm L dùng tấm 

ván gỗ có sẳn đánh Lê Văn L2 bị thương dẫn đến tử vong trên đường đi cấp 

cứu. 

 Hành vi dùng tấm ván gỗ đánh chết Lê Văn L2 của Phạm L là rất nguy 

hiểm cho xã hội, không những tước đi sinh mạng của anh Lê Văn L2 một cách 

trái pháp luật mà còn gây mất trật tự trên địa phương, gây hoang mang lo lắng 

trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm L đã phạm vào 

tội “ giết người”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS. Hội đồng xét xử 

thấy cần xử phạt bị cáo Phạm L với mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, 

mức độ và vai trò phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian để mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên khi quyết định 

hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét ý kiến đề nghị của Viện kiểm sát 

để cho bị cáo hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như: Sau khi phạm tội bị cáo đã 

tự nguyện đến cơ quan công an để đầu thú, qúa trình điều tra và tại phiên tòa đã 

khai báo thành khẩn, gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại và tự nguyện bồi 

thường thêm cho gia đình người bị hại 130.000.000đ được quy định tại các 

điểm b, p, o khoản 1 Điều 46 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại 

phiên tòa đại diện gia đình bị hại đềnghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, và 

không đề nghị bồi thường thêm. Hội đồng xét thấy cần áp dụng quy định tại 

khoản 2, Điều 93, các điểm b, o, p, khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 Bộ luật 

hình sự hình sự để xử phạt bị cáo mức án dưới khung hình phạt quy định tại 

khoản 2 Điều 93 BLHS cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo. Phần nào thể 
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hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo để bị cáo thấy đó mà 

không ngừng cải tạo rèn luyện thành người có ích cho xã hội. 

 Về trách nhiệm dân sự: Gia đình người bị hại không yêu cầu gì thêm nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

 Về vâṭ chứng vu ̣án: Áp dụng Điều 41 Bô ̣luâṭ hình sư,̣ Điều 76 Bô ̣luâṭ tố 

tụng hình sự, tuyên bố: Tịch thu tiêu huỷ chứng cứ thu được trong vụ án là 1 tấm 

ván dài 116cm, rộng 20cm, dày 02cm, tấm ván đã cũ, bề mặt có nhiều rạn nứt. 

 Về án phi:́ Bị cáo Phạm L phải chịu 200.000đ án phí hình sư ̣sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bi ̣ cáo Phạm L phạm tội “Giết người” 

 2. Áp dụng khoản 2 Điều 93, điểm b, p, o khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bô ̣

luâṭ hình sư ̣. Xử phaṭ bi ̣ cáo Phạm L 5( năm ) năm tù. Thời haṇ tù tính từ ngày 

bắt taṃ giữ, tạm giam bi ̣ cáo ngày 28/4/2017. Tuyên bố tiếp tuc̣ taṃ giam bi ̣ cáo 

45 ngày để đảm bảo thi hành án.  

 3. Về trách nhiệm dân sự: Miễn xét. 

 4. Về xử lý vâṭ chứng : Áp dụng Điều 41 Bô ̣luâṭ hình sư,̣ Điều 76 Bô ̣luâṭ 

tố tuṇg hình sư,̣ tuyên bố: 

 Tịch thu tiêu huỷ chứng cứ thu được trong vụ án là 1 tấm ván dài 116cm, 

rộng 20cm, dày 02cm, tấm ván đã cũ, bề mặt có nhiều rạn nứt. 

  5. Về án phi:́ Bị cáo Phạm L phải chịu 200.000đ án phí hình sư ̣sơ thẩm 

 Bị cáo Phạm L, người đại diện cho gia đình bị hại chị Hoàng Thị P  có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Theo Điều 229 BLTTHS;                                 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- Lưu HS vụ án; 

- Lưu án văn.                                                                                 (Đã ký) 

          

 

        

         Hoàng Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 


